
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM 

 

Biểu mẫu 23 

(Kèm theo Báo cáo  số 166/BC-CĐCNTT ngày 27 tháng 11 năm 2013 do Hiệu trưởng ký) 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 
 Số liệu báo cáo tính đến 30/8/2013 

                                                                         Đơn vị tính: Người 

STT Nội dung Tổng số 

Trong đó chia ra 

Giáo sư 
Phó 

Giáo sư 

TSKH, tiến 

sỹ 
Thạc sĩ Cử nhân Khác 

 1 

2 

(3+4+5+6+7

+8) 

3 4 5 6 7 8 

 Tổng số 100  3 8 57 32  

1 Khoa        

 Khoa CNTT 25   1 13 11  

 Khoa QTKD 23  1 2 16 4  

 Khoa TCNH 14  1  3 10  

 Khoa ĐTVT 13   1 10 2  

 Khoa Đại cương 22  1 4 13 4  

 Ban THCN 3    2 1  

2 Bộ môn 100  2 7 56 32  

 Cơ sở ngành 1    1   

 
Truyền thông và 

mạng máy tính 
8   1 2 5  

 Hệ thống thông tin 7    5 2  

 Công nghệ thông tin 9    5 4  

 Bưu chính viễn thông 4    2 2  

 Quản trị kinh doanh 15  1 2 11 1  

 Quản trị thương mại 6    5 1  

 Tài chính 3    1 2  

 Ngân hàng 7  1  1 5  

 Kế toán 4    1 3  

 Tự động hóa 4    3 1  

 Điễn tử viễn thông 10   1 7 2  

 Toán 6  1 2 3   

 Anh văn 8    6 2  

 Lý 1     1  

 Lý luận chính trị 5   2 3   

 Thể dục 1    1   

 Giáo dục quốc phòng 1     1  

                                                   Tp.Hồ Chí Minh, ngày  ...   tháng   ...  năm 2013 

 Hiệu trưởng 

  

 (Đã ký) 

 

 PGS.TS Nguyễn Tác Anh 


